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A. PHẦN ĐỌC HIỂU 

 

I. Đọc thầm truyện sau: 

 

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA GẤU CON 

 

Ngày chủ nhật, Gấu con xin phép mẹ ra đường chơi cùng các bạn. Gấu mẹ dặn: 

- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con 

phải cảm ơn. 

 

Gấu con mải mê nghe Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng ra 

đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm Sóc rất ngạc nhiên. Rồi Gấu 

con cúi xuống nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp Sóc. Sóc ngạc nhiên nói: 

- Sao Gấu con lại cảm ơn, phải nói xin lỗi chứ! 

 

Mải nhìn Khỉ mẹ, Gấu con bị trượt chân, rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá kêu 

to: 

- Cứu tôi với! Ai cứu tôi!!! 

 

Bác Voi liền đi tới đưa vòi xuống hố, nhấc Gấu con lên mặt đất. Gấu con luôn 

miệng: 

- Cháu xin lỗi bác Voi, Cháu xin lỗi bác Voi! 

 

Bác Voi cũng rất ngạc nhiên. Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu 

mẹ ôn tồn giảng giải: 

- Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin lỗi. Còn khi 

bác Voi cứu con ra khỏi hố sâu, con phải cảm ơn. 

(Theo Truyện cổ tích Việt Nam) 

 

II. Hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:  

 

Câu 1. Ngày chủ nhật, Gấu con xin phép mẹ đi đâu?  

a. Ra đường chơi cùng các bạn. 

b. Vào rừng nghe sơn ca hót. 

c. Vào rừng kiếm mật ong 

Câu 2. Gấu con đã nói gì khi va phải bạn Sóc?  



a. Xin lỗi bạn Sóc 

b. Không nói gì cả. 

c. Cảm ơn bạn Sóc 

Câu 3. Vì sao Gấu con bị rơi xuống hố?  

a. Vì bị va phải bạn Sóc. 

b. Vì mải nhìn Khỉ mẹ, Gấu con bị trượt chân, rơi xuống hố sâu. 

c. Vì bị va vào bác Voi. 

Câu 4. Gấu con đã nói gì khi được bác Voi giúp đỡ?  

a. Cháu xin lỗi bác Voi 

b. Cháu cảm ơn bác Voi 

c. Cả hai ý trên 

Câu 5. Tại sao khi Gấu con nói lời cảm ơn bạn Sóc và xin lỗi bác Voi thì cả hai 

đều ngạc nhiên?  

a. Vì Gấu con nói lời cảm ơn và xin lỗi trong từng trường hợp chưa đúng 

b. Vì bác Voi và bạn Sóc thấy Gấu con ngoan quá. 

c. Vì bác Voi và bạn Sóc thấy Gấu con biết vâng lời mẹ dạy. 

Câu 6. Bài học đầu tiên của Gấu con là gì? Hãy viết tiếp vào chỗ chấm:  

 

- Khi được ai giúp đỡ ta phải 

 

- Khi làm phiền người khác đó ta phải 

 

Câu 7. Gạch chân từ chỉ hoạt động trong câu:  

"Bác Voi đưa vòi xuống hố, nhấc Gấu con lên mặt đất." 

Câu 8. Mỗi câu sau đây được viết theo mẫu câu nào? Hãy viết vào chỗ chấm.  

A. Gấu con cúi xuống nhặt nấm bỏ vào giỏ. (  ) 

B. Bạn Sóc rất ngạc nhiên. (  ) 

C. Sơn Ca là bạn của Sóc Nâu. (  ) 

Câu 9. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau:  

- Bác Voi thật hiền lành tốt bụng. 



Trường Tiểu học  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI 
Họ và tên:........................................... Năm học: 
Lớp 2……...   TIẾNG VIỆT  
 Thời gian: 40 phút 

 

         

 

 

 

 

1. Chính tả : 

Khỉ mũi dài 

        Khỉ mũi dài là một loài khỉ quý hiếm sống chủ yếu ở vùng Đông Nam châu 

Á. Khỉ mũi dài rất thích đu mình trên cành cây cao. Chúng bơi giỏi, lặn giỏi và có 

thể vượt qua cả những con suối lớn. 

2. Tập làm văn: 

Viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 6 câu) tả một đồ dùng học tập mà em 

yêu thích. 

 

ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 
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……………………………………………………………………… 


